	UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH QUẢNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:	/UBND-VHXH
	
Thạch Quảng, ngày	tháng	năm 2025

	V/v đăng ký danh sách người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ điều dưỡng năm 2026
	



Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân xã Thạch Quảng nhận được Công văn số 7294/SNV-NCC về việc rà soát, đăng ký danh sách người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ điều dưỡng năm 2026.
UBND xã Thạch Quảng đã khảo sát đăng ký về nhu cầu điều dưỡng (tập trung hoặc tại gia đình) đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn năm 2026 như sau:
1. Tống số điều dưỡng năm 2026 : 16 đối tượng
Trong đó: 01 đối tượng điều dưỡng hằng năm, 15 đối tượng điều dưỡng 2 năm 1 lần.
2. Điều dưỡng tại nhà: 8 đối tượng
3. Điều dưỡng tập trung: 8 đối tượng
(Có biểu chi tiết kèm theo)
UBND xã Thạch Quảng kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp theo quy định./.

	Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu VT, VH-XH
	KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Mạnh






UBND XÃ THẠCH QUẢNG

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số	/UBND-VHXH ngày	tháng 12 năm 2025 của UBND xã Thạch Quảng)
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Họ và tên
	
Địa chỉ
	
Đối tượng
	Năm điều dưỡng
liền kề
	Tình trạng sức khoẻ
	Nhu cầu điều dưỡng

	
	
	
	
	
	
	Tại nhà
	Tập trung

	I
	Người có công thuộc diện điều dưỡng mỗi năm 1 lần

	1
	Nguyễn Văn Đức
	Xã Thạch Quảng
	TB 81%
	2025
	Yếu
	GĐ
	

	
	
Cộng II
	
	
	
	
	
1
	
-

	
II
	Người có công thuộc diện ĐD 02 năm 01 lần
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Ngọc Chính
	Xã Thạch Quảng
	TB 27%
	2024
	Yếu
	GĐ
	

	3
	Nguyễn Trọng Ngát
	Xã Thạch Quảng
	BB 61%
	2024
	tốt
	
	TT

	4
	Nguyễn Tuấn Thao
	Xã Thạch Quảng
	BB 61%TB
21
	2024
	Yếu
	GĐ
	

	5
	Phạm Ngọc Sùng
	Xã Thạch Quảng
	BB 62%
	2024
	Yếu
	GĐ
	

	6
	Trịnh Văn Đạm
	Xã Thạch Quảng
	BB 63%
	2024
	tốt
	GĐ
	

	7
	Lê Xuân Mậu
	Xã Thạch Quảng
	CĐHH
	2024
	tốt
	
	TT

	8
	Bùi Thị Kịt
	Xã Thạch Quảng
	MLS
	2024
	Yếu
	GĐ
	

	9
	Nguyễn Thị Vinh
	Xã Thạch Quảng
	VLS
	2024
	tốt
	GĐ
	




	10
	Phạm Thị Mai
	Xã Thạch Quảng
	VLS
	2024
	tốt
	
	TT

	11
	Phạm Văn Cát
	Xã Thạch Quảng
	TB 21%
	2024
	tốt
	
	TT

	12
	Bùi Kính Vịnh
	Xã Thạch Quảng
	BB 61%
	2024
	tốt
	
	TT

	13
	Bùi Đình Tích
	Xã Thạch Quảng
	BB 61%
	2024
	tốt
	GĐ
	

	14
	Nguyễn Trọng Quang
	Xã Thạch Quảng
	BB 65%
	2024
	tốt
	
	TT

	15
	Bùi Văn Vượng
	Xã Thạch Quảng
	BB 62%
	2024
	tốt
	
	TT

	16
	Nguyễn Đức Thảo
	Xã Thạch Quảng
	BB 61%
	2024
	tốt
	
	TT
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